
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Trần Văn Phú 02/08/1988 Nam SXCT 50105151 Bắc Giang

2 Nguyễn Văn Phương 08/04/1996 Nam SXCT 50105110 Bắc Giang

3 Đằng Vĩnh Tân 12/01/2000 Nam SXCT 50105249 Bắc Giang

4 Trần Tiến Thành 02/10/1997 Nam SXCT 50105262 Bắc Giang

5 Lê Văn Hà 10/02/1987 Nam SXCT 50105240 Bắc Giang

6 Chu Tuấn Huy 29/03/1997 Nam SXCT 50105242 Bắc Giang

7 Lài Cao Sơn 26/02/1999 Nam SXCT 50105275 Bắc Giang

8 Dương Đức Ninh 25/10/2000 Nam SXCT 50105292 Bắc Giang

9 Nguyễn Thị Thương 14/03/1991 Nữ SXCT 10014969 Bắc Ninh

10 Đinh Văn Đảng 04/05/1997 Nam SXCT 50107607 Bắc Ninh

11 Phạm Thị Mỹ Nhung 08/03/2000 Nữ SXCT 10030205 Bình Định

12 Triệu Văn Trường 19/02/1993 Nam SXCT 50102107 Cao Bằng

13 Nguyễn Công Quang 22/10/1982 Nam SXCT 90410263 CBT01/2019

14 Trần Văn Hòa 20/05/1981 Nam SXCT 90411218 CBT01/2019

15 Bùi Văn Du 07/09/1993 Nam SXCT 90900379 CBT2020

16 Hoàng Trọng Nghĩa 20/11/1990 Nam SXCT 90900641 CBT2020

17 Nguyễn Văn Tùng 23/12/1985 Nam SXCT 90900130 CBT2020

18 Lê Thị Trang 24/12/1992 Nữ SXCT 90900138 CBT2021

19 Lê Văn Lương 29/09/1987 Nam SXCT 90900488 CBT2021

20 Hoàng Văn Việt 09/07/1983 Nam SXCT 90900608 CBT2021

21 Nguyễn Trọng Nam 10/06/1999 Nam SXCT 50124061 Đăk Lăk

22 Hoàng Thị Lệ 25/08/2000 Nữ SXCT 50740851 Đăk Lăk

23 Nguyễn Hải Đăng 22/03/1997 Nam SXCT 50124071 Đắk Lắk

24 Nguyễn Tam Đức 10/07/2001 Nam SXCT 50124034 Đắk Lắk

25 Trần Đình Nguyên 15/05/1997 Nam SXCT 50124537 Đăk Nông

26 Nguyễn Văn Hồ 13/12/1989 Nam SXCT 50124570 Đăk Nông

27 Hồ Sấm Nhìn Cóng 20/02/1995 Nam SXCT 50126642 Đồng Nai

28 Phan Văn Thắng 12/01/1998 Nam SXCT 50126616 Đồng Nai

29 Lê Duy Mạnh 03/07/1997 Nam SXCT 50126617 Đồng Nai

30
Nguyễn Quang Hoàng 

Minh
14/01/2000 Nam SXCT 50127325 Đồng Tháp

31 Nguyễn Thanh Hiền 12/01/1993 Nam SXCT 50127323 Đồng Tháp

32 Nguyễn Khánh Toàn 02/09/2000 Nam SXCT 50107268 Hà Nam

33 Trần Thị Phương 15/04/2000 Nữ SXCT 50701563 Hà Nam

34 Nguyễn Tiếp Tuệ 10/04/1992 Nam SXCT 50100884 Hà Nội

35 Nguyễn Duy Thụ 04/08/2001 Nam SXCT 50100558 Hà Nội

36 Nguyễn Hữu Đại 19/10/2000 Nam SXCT 50100487 Hà Nội

37 Lê Quân 23/04/1996 Nam SXCT 50100955 Hà Nội

38 Trần Thị Huệ Chi 02/07/1995 Nữ SXCT 50100631 Hà Nội

39 Đặng Đình Quân 10/01/1989 Nam SXCT 50100950 Hà Nội

40 Phùng Xuân Huy 16/07/1999 Nam SXCT 50100622 Hà Nội
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41 Đỗ Như Hải 20/03/2000 Nam SXCT 50100767 Hà Nội

42 Nguyễn Văn Nam 09/06/2000 Nam SXCT 50100714 Hà Nội

43 Phạm Lâm 17/04/2001 Nam SXCT 50100636 Hà Nội

44 Vương Đắc Mạnh 07/11/2001 Nam SXCT 50100862 Hà Nội

45 Vương Sỹ Việt 15/05/2001 Nam SXCT 50100903 Hà Nội

46 Nguyễn Thị Hiền 26/03/1995 Nữ SXCT 10000124 Hà Nội

47 Nguyễn Công Đạt 04/11/2000 Nam SXCT 50100867 Hà Nội

48 Nguyễn Thiện Quang Huy 29/06/1999 Nam SXCT 50100864 Hà Nội

49 Nguyễn Ngọc Giang 28/09/1990 Nam SXCT 50100565 Hà Nội

50 Đặng Đình Kiên 08/07/1997 Nam SXCT 50100587 Hà Nội

51 Nguyễn Văn Trọng 28/08/2001 Nam SXCT 50100659 Hà Nội

52 Lê Quang Tuấn 04/06/1989 Nam SXCT 50100645 Hà Nội

53 Nguyễn Hữu Độ 23/09/1986 Nam SXCT 50100846 Hà Nội

54 Nguyễn ĐÌnh Phú 17/11/1999 Nam SXCT 50100758 Hà Nội

55 Nguyễn Đức Tuân 13/09/1992 Nam SXCT 50100644 Hà Nội

56 Vương Trí Tuệ 09/10/1989 Nam SXCT 50100609 Hà Nội

57 Mầu Tiến Tuân 04/12/2000 Nam SXCT 50100469 Hà Nội

58 Phạm Đăng Công 14/10/1994 Nam SXCT 50100570 Hà Nội

59 Lê Đăng Tiến 24/04/1998 Nam SXCT 50100486 Hà Nội

60 NguyễN Văn Lương 14/01/1987 Nam SXCT 90900620 Hà Tĩnh

61 Cù Hoàng Hiếu 20/03/1991 Nam SXCT 50118718 Hà Tĩnh

62 Nguyễn Văn Tuấn 10/04/1998 Nam SXCT 50118741 Hà Tĩnh

63 Trần Đình Tiến 19/07/1983 Nam SXCT 50108761 Hải Dương

64 Mạc Duy Phong 24/01/1988 Nam SXCT 50108849 Hải Dương

65 Đào Quốc Cường 23/10/2000 Nam SXCT 50108787 Hải Dương

66 Hoàng Văn Hiệp 18/08/1991 Nam SXCT 90900608 Hải Dương

67 Bùi Văn Đức 09/05/2000 Nam SXCT 50108809 Hải Dương

68 Vũ Thị Phương 17/10/1996 Nữ SXCT 10002170 Hải Phòng

69 Trần Thị Phương 02/08/2000 Nữ SXCT 50720020 Hải Phòng

70 Trương Thị Hoàn 15/03/1993 Nữ SXCT 50720007 Hải Phòng

71 Ngô Trung Hiếu 15/01/1997 Nam SXCT 50108265 Hải Phòng

72 Phạm Văn Kỷ 14/12/1985 Nam SXCT 90800291 CBT02/2019

73 Phạm Văn Tăng 10/02/1982 Nam SXCT 0 Lao động CBT

74 Phạm Văn Phước 25/04/1988 Nam SXCT 50722117 Hưng Yên

75 Lê Văn Mừng 07/12/1998 Nam SXCT 50109531 Hưng Yên

76 Nguyễn Trọng Thiện 01/06/1998 Nam SXCT 50128421 Kiên Giang

77 Hồ Văn Đức 25/07/1996 Nam SXCT 50128404 Kiên Giang

78 Nguyễn Trọng Tiến 18/11/1996 Nam SXCT 50124801 Khánh Hòa

79 Hoàng Thị Hòa 03/02/1997 Nữ SXCT 50102852 Lạng Sơn

80 Nông Văn Tình 26/09/1988 Nam SXCT 50102909 Lạng Sơn

81 Phạm Đơn Dương 10/06/1993 Nam SXCT 50102854 Lạng Sơn

82 Nông Văn Toản 10/05/1994 Nam SXCT 50102848 Lạng Sơn

83 Nguyễn Đình Tuấn 30/12/1995 Nam SXCT 50125829 Lâm Đồng

84 Trần Thị Kim Dung 05/01/2000 Nữ SXCT 50702073 Nam Định

85 Vũ Ngọc Nam 31/01/1997 Nam SXCT 50110043 Nam Định



86 Vũ Minh Đức 23/01/1993 Nam SXCT 50110113 Nam Định

87 Trần Ngọc Bằng 24/04/1984 Nam SXCT 50110097 Nam Định

88 Lưu Văn Minh 15/07/1993 Nam SXCT 50110070 Nam Định

89 Phạm Văn Cửu 17/06/1982 Nam SXCT 50110099 Nam Định

90 Phạm Ngọc Hướng 24/07/2000 Nam SXCT 50110107 Nam Định

91 Đinh Thị Mai Hương 02/10/1999 Nữ SXCT 10005727 Nam Định

92 Lưu Viết Hưng 29/05/1990 Nam SXCT 50111201 Ninh Bình

93 Trần Minh Hiến 21/03/1998 Nam SXCT 50703922 Ninh Bình

94 Phạm Văn Phong 02/02/1995 Nam SXCT 50111162 Ninh Bình

95 Trần Văn Nam 28/02/1985 Nam SXCT 50704061 Ninh Bình

96 Trần Văn Hạnh 07/10/1990 Nam SXCT 50111199 Ninh Bình

97 Tạ Minh Đức 30/09/1997 Nam SXCT 50111352 Ninh Bình

98 Trần Ngọc Thủy 29/09/1997 Nam SXCT 50111353 Ninh Bình

99 Trịnh Duy Đô 30/11/1991 Nam SXCT 50111244 Ninh Bình

100 Nguyễn Văn Hưng 07/09/1998 Nam SXCT 50111351 Ninh Bình

101 Trần Thị Là 27/05/2000 Nữ SXCT 50703913 Ninh Bình

102 Phạm Văn Trinh 25/04/1996 Nam SXCT 50111156 Ninh Bình

103 Bùi Đức Hải 29/08/2001 Nam SXCT 50111388 Ninh Bình

104 Nguyễn Văn Thắng 01/03/1993 Nam SXCT 50111238 Ninh Bình

105 Phạm Nhật Đoàn 30/03/2001 Nam SXCT 50111442 Ninh Bình

106 Trần Minh Kiểm 15/10/2001 Nam SXCT 50111157 Ninh Bình

107 Nguyễn Văn Long 20/10/1994 Nam SXCT 50111256 Ninh Bình

108 Đinh Văn Trường 10/09/1990 Nam SXCT 50111361 Ninh Bình

109 Lê Tiến Dũng 30/11/1995 Nam SXCT 50116628 Nghệ An

110 Phan Văn Nhật 01/02/2001 Nam SXCT 50116198 Nghệ An

111 Bùi Đình Luân 08/02/1990 Nam SXCT 50116719 Nghệ An

112 Phạm Ngọc Hóa 13/04/1989 Nam SXCT 50116714 Nghệ An

113 Nguyễn Văn Nam 24/08/1988 Nam SXCT 90900011 Nghệ An

114 Nguyễn Đình Ngọc 08/06/2001 Nam SXCT 50116476 Nghệ An

115 Trần Văn Hùng 09/09/1994 Nam SXCT 50116074 Nghệ An

116 Nguyễn Xuân Sơn 16/04/2001 Nam SXCT 50116607 Nghệ An

117 Trần Đức Thường 20/06/1999 Nam SXCT 50116504 Nghệ An

118 Trần Xuân Hùng 04/03/1993 Nam SXCT 50116056 Nghệ An

119 Nguyễn Văn Hùng 15/04/2000 Nam SXCT 50116027 Nghệ An

120 Nguyễn Văn Sơn 26/02/1985 Nam SXCT 50116418 Nghệ An

121 Lê Cảnh Tân 05/02/1992 Nam SXCT 50116564 Nghệ An

122 Trần Thị Huề 14/07/1998 Nữ SXCT 50116373 Nghệ An

123 Nguyễn Thị Hà 09/12/1999 Nữ SXCT 10021887 Nghệ An

124 Nguyễn Thị Oanh 20/01/2000 Nữ SXCT 50727011 Nghệ An

125 Thái Văn Thạch 05/09/1989 Nam SXCT 90900039 Nghệ An

126 Hồ Văn Trí 28/09/1996 Nam SXCT 50116645 Nghệ An

127 Hồ Văn Hào 02/11/1997 Nam SXCT 50116465 Nghệ An

128 Nguyễn Thành Vinh 10/12/1992 Nam SXCT 50116416 Nghệ An

129 Trần Doãn Chương 16/10/1995 Nam SXCT 50116009 Nghệ An

130 Phan Văn Phong 08/05/1997 Nam SXCT 50116221 Nghệ An



131 Nguyễn Công Thành 05/11/1992 Nam SXCT 50727149 Nghệ An

132 Ngô Văn Hùng 09/06/1992 Nam SXCT 50116738 Nghệ An

133 Nguyễn Viết Tuấn Anh 23/05/1998 Nam SXCT 50116462 Nghệ An

134 Phan Minh Trung 15/11/1997 Nam SXCT 50116485 Nghệ An

135 Nguyễn Văn Thế 07/02/1993 Nam SXCT 50116021 Nghệ An

136 Trần Văn Giáp 10/08/1994 Nam SXCT 50116697 Nghệ An

137 Trần Thế Mạnh 23/03/1997 Nam SXCT 50727582 Nghệ An

138 Hoàng Văn Thăng 12/09/1992 Nam SXCT 50116720 Nghệ An

139 Đinh Xuân Kiên 17/10/1999 Nam SXCT 50116706 Nghệ An

140 Hoàng Văn Hiệp 04/03/2001 Nam SXCT 50116622 Nghệ An

141 Nguyễn Khánh Danh 13/09/2000 Nam SXCT 50116675 Nghệ An

142 Nguyễn Văn Đại 27/06/1993 Nam SXCT 50104260 Phú Thọ

143 Nguyễn Văn Đông 08/11/1993 Nam SXCT 50104079 Phú Thọ

144 Nguyễn Hải Kiên 10/07/1982 Nam SXCT 50104141 Phú Thọ

145 Nguyễn Trung Thành 28/08/1983 Nam SXCT 50104282 Phú Thọ

146 Lã Anh Mạnh 10/10/1987 Nam SXCT 50104160 Phú Thọ

147 Nguyễn Thị Huyền 02/10/2000 Nữ SXCT 50707691 Phú Thọ

148 Phạm Thế Anh 09/08/1996 Nam SXCT 50104132 Phú Thọ

149 Phạm Trường Anh 10/08/1997 Nam SXCT 50104091 Phú Thọ

150 Đặng Xuân Long 28/08/1990 Nam SXCT 50104234 Phú Thọ

151 Hà Văn Thành 13/07/1996 Nam SXCT 50104250 Phú Thọ

152 Hán Thị Vân 12/10/2000 Nữ SXCT 50707671 Phú Thọ

153 Trương Văn Công 24/05/1993 Nam SXCT 50119421 Quảng Bình

154 Trịnh Vũ Bảo 21/12/1992 Nam SXCT 50121527 Quảng Nam

155 Nguyễn Thanh Sang 28/01/1988 Nam SXCT 50121819 Quảng Ngãi

156 Nguyễn Đức Thanh Long 11/04/1998 Nam SXCT 50120251 Quảng Trị

157 Lại Thế Nam 04/07/1989 Nam SXCT 50120329 Quảng Trị

158 Trần Đình Hoàng 21/08/1995 Nam SXCT 50120328 Quảng Trị

159 Vũ Thị Thoa 03/11/1996 Nữ SXCT 50110537 Thái Bình

160 Nguyễn Tấn Dũng 20/07/2000 Nam SXCT 50110575 Thái Bình

161 Phạm Văn Thắng 25/12/1988 Nam SXCT 50110583 Thái Bình

162 Lê Thị Linh 26/12/1994 Nữ SXCT 50703056 Thái Bình

163 Phạm Văn Dương 04/08/1987 Nam SXCT 50110520 Thái Bình

164 Nguyễn Văn Tuyến 03/11/1996 Nam SXCT 50110523 Thái Bình

165 Nguyễn Văn Tú 27/09/1987 Nam SXCT 50703109 Thái Bình

166 Hoàng Hữu Tấn 13/05/1994 Nam SXCT 50110546 Thái Bình

167 Tạ Đồng Huy 16/10/1993 Nam SXCT 50110584 Thái Bình

168 Nguyễn Đăng Vũ 14/08/1984 Nam SXCT 50110534 Thái Bình

169 Chu Hoàng Anh 19/03/1996 Nam SXCT 50103625 Thái Nguyên

170 Đào Khả Dũng 10/06/1995 Nam SXCT 50103680 Thái Nguyên

171 Nguyễn Văn Thiện 02/11/1995 Nam SXCT 50103724 Thái Nguyên

172 Dương Hữu Hoàn 24/09/1989 Nam SXCT 50103697 Thái Nguyên

173 Hoàng Văn Minh 13/05/1992 Nam SXCT 50103646 Thái Nguyên

174 Nguyễn Văn Toàn 28/01/1993 Nam SXCT 50112887 Thanh Hóa

175 Lê Trung Hưng 19/09/1991 Nam SXCT 50723002 Thanh Hóa



176 Cao Thị Trang 29/05/2000 Nữ SXCT 50723744 Thanh Hóa

177 Lê Viết Đại 30/06/2001 Nam SXCT 50113143 Thanh Hóa

178 Trần Văn Hiếu 07/05/2001 Nam SXCT 50113863 Thanh Hóa

179 Đào Xuân Long 25/12/1991 Nam SXCT 50113351 Thanh Hóa

180 Đỗ Văn Dũng 09/05/1998 Nam SXCT 50113681 Thanh Hóa

181 Lê Chân Hoàn 04/02/2000 Nam SXCT 50114178 Thanh Hóa

182 Lê Viết Thành 26/05/1984 Nam SXCT 10019217 Thanh Hóa

183 Nguyễn Văn Linh 21/10/1999 Nam SXCT 50114028 Thanh Hóa

184 Quách Văn Long 22/12/1992 Nam SXCT 50113187 Thanh Hóa

185 Lê Đình Linh 30/01/1989 Nam SXCT 50112581 Thanh Hóa

186 Nguyễn Văn Khánh 17/12/1995 Nam SXCT 50113364 Thanh Hóa

187 Nguyễn Văn Tuấn 25/09/1994 Nam SXCT 50723567 Thanh Hóa

188 Nguyễn Văn Vượng 16/02/1988 Nam SXCT 50113845 Thanh Hóa

189 Chu Đình Tuấn 06/06/2001 Nam SXCT 50113872 Thanh Hóa

190 Phạm Văn Du 20/06/1992 Nam SXCT 50723639 Thanh Hóa

191 Lê Văn Giang 24/12/1992 Nam SXCT 50113380 Thanh Hóa

192 Hà Xuân Dũng 12/06/1994 Nam SXCT 50112905 Thanh Hóa

193 Nguyễn Văn Tiến 26/01/1991 Nam SXCT 50112914 Thanh Hóa

194 Lữ Văn Quyết 17/10/2000 Nam SXCT 50113451 Thanh Hóa

195 Nguyễn Hữu Hiếu 15/01/2000 Nam SXCT 50113262 Thanh Hóa

196 Lương Văn Phú 07/08/1991 Nam SXCT 50112829 Thanh Hóa

197 Hoàng Thị Nga 20/08/2000 Nữ SXCT 50723155 Thanh Hóa

198 Lê Thị Phương Thảo 08/02/2000 Nữ SXCT 50723658 Thanh Hóa

199 Đoàn Thị Lâm 09/01/2000 Nữ SXCT 50723876 Thanh Hóa

200 Lê Văn Đàn 01/10/1997 Nam SXCT 50113279 Thanh Hóa

201 Nguyễn Văn Tiến 01/04/1996 Nam SXCT 50113132 Thanh Hóa

202 Nguyễn Văn Sỹ 11/09/1990 Nam SXCT 50724019 Thanh Hóa

203 Lê Anh Dũng 10/08/1996 Nam SXCT 50113915 Thanh Hóa

204 Đào Khắc Dương 06/06/1988 Nam SXCT 50113306 Thanh Hóa

205 Đào Xuân Tùng 19/08/1996 Nam SXCT 50114070 Thanh Hóa

206 Nguyễn Mạnh Quỳnh 30/05/2001 Nam SXCT 50112485 Thanh Hóa

207 Vi Văn Thái 07/09/1995 Nam SXCT 50113958 Thanh Hóa

208 Nguyễn Văn Phong 01/01/1999 Nam SXCT 50113301 Thanh Hóa

209 Lê Ngọc Huấn 25/08/1985 Nam SXCT 50112098 Thanh Hóa

210 Đào Khả Hợp 03/06/1989 Nam SXCT 50113780 Thanh Hóa

211 Lê Văn Tuyên 02/10/1990 Nam SXCT 50113738 Thanh Hóa

212 Lương Văn Tuấn 17/05/1997 Nam SXCT 50113486 Thanh Hóa

213 Trịnh Đình Tiến 12/06/1995 Nam SXCT 50113392 Thanh Hóa

214 Trương Thị Tươi 29/10/2000 Nữ SXCT 50724357 Thanh Hóa

215 Hà Văn Luận 10/02/1991 Nam SXCT 50112508 Thanh Hóa

216 Lê Tùng Bách 25/05/2001 Nam SXCT 50113119 Thanh Hóa

217 Đào Xuân Hòa 16/09/1997 Nam SXCT 50112597 Thanh Hóa

218 Chu Đình Trung 15/05/1988 Nam SXCT 50113529 Thanh Hóa

219 Lò Văn Thông 19/03/1991 Nam SXCT 50113135 Thanh Hóa

220 Trần Văn Thảo 24/09/1999 Nam SXCT 50113441 Thanh Hóa



221 Đỗ Văn Hưng 15/05/1984 Nam SXCT 50112792 Thanh Hóa

222 Quách Công Lương 09/06/1989 Nam SXCT 10018996 Thanh Hóa

223 Đào Minh Tuấn 28/06/1984 Nam SXCT 50113246 Thanh Hóa

224 Trịnh Bảo Ngọc 15/04/2001 Nam SXCT 50113254 Thanh Hóa

225 Vũ Công Mạnh 06/08/2001 Nam SXCT 50113976 Thanh Hóa

226 Trương Khắc Tuân 07/06/2000 Nam SXCT 50113870 Thanh Hóa

227 Trương Minh Nhí 19/05/2000 Nam SXCT 50127921 Vĩnh Long

228 Trương Phước Minh 05/04/1993 Nam SXCT 50127907 Vĩnh Long

229 Nguyễn Trung Kiên 03/11/1997 Nam SXCT 50104840 Vĩnh Phúc

230 Đỗ Thị Thanh Hưng 09/11/1997 Nữ SXCT 50708865 Vĩnh Phúc

231 Nguyễn Thị Hương Giang 26/09/2000 Nữ SXCT 50708821 Vĩnh Phúc

232 Đặng Đình Vũ 13/10/2001 Nam SXCT 50104826 Vĩnh Phúc

233 Nguyễn Văn Sơn 14/07/1996 Nam SXCT 50104827 Vĩnh Phúc

234 Đại Văn Toàn 08/08/1990 Nam SXCT 50104848 Vĩnh Phúc

235 Hồ Thị Nhất 20/11/2000 Nữ SXCT 50708864 Vĩnh Phúc

236 Triệu Hồng Tuân 12/10/2000 Nam SXCT 50103414 Yên Bái

237 Lương Thị Lập 30/12/1987 Nữ SXCT 50103403 Yên Bái
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